
PART 4

Question 31-40 dạng Gap-fill
Cách làm:

● B1: Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp án. Khoanh tròn giới hạn từ cần điền

● B2: Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng

từ) và xác định dạng từ (tên quốc gia, tên người, con số ....)

● B3: Xác định những từ khóa trong câu chứa chỗ trống cần điền.

● B4: Nghe và lựa chọn đáp án

The Icelandic language
● has approximately 31 _____ speakers

Chỗ trống cần điền là một con số, vì đứng sau động từ

‘has’. Có khoảng _____ người sử dụng ngôn ngữ

Iceland.

=> Đáp án là 321,000

I’m going to focus on the Icelandic language, which is

spoken by around 321,000 people [...]

● has a 32 _____ that is still growing

Chỗ trống cần điền là một danh từ số ít, vì đứng sau

mạo từ ‘a’. Ngôn ngữ Iceland có một đặc điểm gì đó

mà nó vẫn đang phát triển.

=> Đáp án là vocabulary

In fact, the vocabulary of Icelandic is continually

increasing because when speakers need a new word

for something, they tend to create one, [...]

● has its own words for computer-based concepts,

such as web browser and 33 _____

Chỗ trống cần điền là một danh từ, vì đứng sau từ nối

‘and’ và cùng loại với cụm từ ‘web browser’. Ngôn ngữ

Iceland có những từ vựng riêng dành cho chuyên

ngành máy tính, ví dụ như web browser và _____

=> Đáp án là podcast

Take, for example, the word for web browser … this is

vafri in Icelandic, which comes from the verb ‘to

wander’. I can’t think of a more appropriate term

because that’s exactly what you do mentally when you

browse the internet. Then there’s an Icelandic word for

podcast – which is too hard to pronounce! [...]

Young speakers
● are big users of digital technology, such as 34

_____

[...] young Icelanders spend a great deal of time in the

digital world and this world is predominantly English.

Think about smartphones. They didn’t even exist until



Chỗ trống cần điền là danh từ số nhiều, vì đứng sau

cụm từ ‘such as’, chỉ ví dụ của thiết bị công nghệ điện

tử. Người trẻ sử dụng nhiều công nghệ điện từ, ví dụ

như _____

=> Đáp án là smartphones

comparatively recently, but today young people use

them all the time [...]

● are becoming 35 _____ very quickly

Chỗ trống cần điền là tính từ, vì đứng sau động từ ‘are

becoming’. Giới trẻ đang trở nên (xu hướng) _____ rất

nhanh.

=> Đáp án là bilingual (khả năng nói hai ngôn ngữ)

Obviously, this is a good thing in many respects

because it promotes their bilingual skills, but the

extent of the influence of English in the virtual world is

staggering and it’s all happening really fast.

● are having discussions using only English while

they are in the 36 _____ at school

Chỗ trống cần điền là một danh từ, vì đứng sau mạo từ

‘the’, danh từ cần tìm là một địa điểm ở trường học.

Giới trẻ có những cuộc trò chuyện bằng Tiếng Anh khi

chúng đang ở _____ trong trường học.

=> Đáp án là playground

For example, teachers have found that playground
conversations in Icelandic secondary schools can be

conducted entirely in English [...]

● are better able to identify the content of a 37
_____ in English than Icelandic

Chỗ trống cần điền là một danh từ số ít, vì đứng sau

mạo từ ‘a’. Trẻ con có thể dễ dàng xác đinh nội dung

của một _____ bằng Tiếng Anh thay vì tiếng Icelalnd.

=> Đáp án là picture

[...] while teachers of much younger children have

reported situations where their classes find it easier to

say what is in a picture using English, rather than

Icelandic.

Technology and internet companies
● write very little in Icelandic because of the small

number of speakers and because of how

complicated its 38 _____ is

The other drawback of Icelandic is the grammar, which

is significantly more complex than in most languages.

At the moment, the tech giants are simply not

interested in tackling this.



Chỗ trống cần điền là một danh từ, vì đứng sau tính từ

sở hữu ‘its. Các công ty công nghệ sử dụng tiếng

Icelandic rất ít bởi vì _____ của ngôn ngữ này rất phức

tạp.

=> Đáp án là grammar

The Icelandic government
● Is worried that young Icelanders may lose their

39 _____ as Icelanders

Chỗ trống cần điền là một danh từ, vì đứng sau tính từ

sở hữu ‘their’. Chính phủ Iceland lo ngại rằng giới trẻ

nước họ sẽ mất đi _____

=> Đáp án là identity

When you consider how much of the past is tied up in a

language, will young Icelanders lose their sense of their

own identity?

● Is worried about the consequences of children

not being 40 _____ in either Icelandic or English

Chỗ trống cần điền là một tính từ, vì đứng sau động từ

‘not being’, chỉ khả năng ngôn ngữ của trẻ con. Chính

phủ Iceland lo lắng về hậu quả của việc trẻ con không

_____ ở cả hai ngôn ngữ Iceland và Tiếng Anh

=> Đáp án là fluent

If children are learning two languages through different

routes, neither of which they are fully fluent in, will they

be able to express themselves properly?


